CHUYỀN ĐỀ 3

ÁP DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO DẠY CÁC BÀI TOÁN CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 2, 3

I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ 


Việc học các yếu hình học có tính thực tiễn rất lớn .Học tốt các yếu tố hình học góp phần giúp các em học tốt môn học khác. Sự phối hợp giữa hình học, hội hoạ và thủ công càng nhuần nhuyễn, giúp các em bước đầu có những tính toán về các vấn đề đơn giản trong xây dựng sẽ giáo dục óc thẩm mĩ và từng bước phát triển tư duy logic chặt chẽ trong việc giải toán hình. Giúp các em có điều kiện trao đổi ngôn ngữ Tiếng Việt và học các môn học khác. Tuy nhiên thực tế giảng dạy thì việc phát huy tính tính cực của học sinh còn hạn chế, học sinh chiếm lĩnh kiến thức còn lúng túng.


Như vậy, việc chọn lựa cách thức tổ chức, phương pháp dạy các yếu tố hình học ở bậc tiểu học là một vấn đề mà mỗi giáo viên trước khi đến lớp phải suy nghĩ và trăn trở, phải làm như thế nào đưa các em lĩnh hội kiến thức hình học một cách nhanh nhất, bằng con đường ngắn nhất.


Hơn nữa, về phía nhà trường chưa có tổ chức chuyên đề “ Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy các yếu tố hình học” đặc biệt trong các tiết thao giảng, giáo viên chưa mạnh dạn đăng ký một tiết toán liên quan đến yếu tố hình học. Từ thực trạng trên, việc tìm ra những phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động , dẫn dắt học sinh lĩnh hội các yếu tố hình học một cách chính xác hơn, trọn vẹn bằng con đường nhanh nhất và thuận lợi nhất là yếu tố cấp bách và cần giúp học sinh phát huy tính tích cực, độc lập suy nghĩ, siêng năng tìm tòi và chủ động trong nhận thức của mình. Chính vì vậy mà tổ 2+3 thực hiện chuyên đề: ‘Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các bài toán có yếu tố hình học cho học sinh lớp 2, 3’’
II. THỰC TRẠNG HIỆN NAY
 Qua dự giờ một só tiết có liên quan đến yếu tố hình học,  tổ chúng tôi nhận thấy một số tồn tại sau :

- Giáo viên
+ Giáo viên thiếu dụng cụ, đồ dùng dạy học nên học sinh đo đạc còn rất ít.

+ Giáo viên còn lúng túng khi sử dụng phương pháp dạy yếu tố hình học.
+ Việc tổ chức các hình thức nhằm phát huy tính tích cực của học sinh còn hạn chế.

- Học sinh:

+ Đối với học sinh lớp 2, 3 mảng kiến thức đếm hình, ghi tên đỉnh, cạnh, góc của hình theo thứ tự bảng chữ cái còn sai nhiều, xác định góc vuông không chính xác
+ Häc sinh thường mắc phải qua việc làm bài tập đối với các d¹ng bài như :

* Dạng bài nhận dạng hình :

- Khi thay đổi vị trí hoặc thay đổi dấu hiệu không bản chất.
 - Nhận dạng hình một cách máy móc.

- Lúng túng trong việc đếm hình trong trường hợp phức tạp.

* Dạng bài toán về đại lượng hình học :

- Lập luận trong hình học còn sơ sài, khả năng suy diễn còn thấp
- Việc học sinh tự tìm tòi chiếm lĩnh kiến thức còn lúng túng.
III- NỘI DUNG DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC LỚP 2, 3. 

- Đường gấp khúc

 - Tính độ dài đường gấp khúc

 - Giới thiệu hình tứ giác, hình chữ nhật. Vẽ hình trên giấy ô vuông

 - Giới thiệu khái niệm ban đầu về chu vi của hình học
 -  Hình chữ nhật, hình vuông.

 - Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.

 - Compa, hình tròn, tâm, bán hính, đường kính.

 - Diện tích của một hình

 - Chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông
 - Dùng chữ để ghi hình

 - Đỉnh, cạnh, góc của một hình.

    - Góc vuông, góc không vuông.

    - Sử dụng ê –ke
- Giải các bài tập về phân tích, tổng hợp hình.

- Vẽ hình, cắt, ghép, gấp, xếp hình

- Các đơn vị đo độ dài: cm, mm…Đo đạc, đổi đơn vị, tính toán với các số đo độ dài theo những đơn vị đã học.

IV. ÁP DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO GIẢNG DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC Ở LỚP 2, 3 

1. Áp dụng kĩ thuật đặt câu hỏi, so sánh, đối chiếu các khái niệm, các công thức hình học giúp học sinh nắm vững kiến thức :
  - Kỹ thuật đặt câu hỏi dùng trong hầu hết các môn học.
 - Việc đặt câu hỏi cần đảm bảo những nguyên tắc sau :
+ Câu hỏi phải liên kết logic với bài học
+ Ngôn ngữ trình bày câu hỏi rõ vấn đề hỏi (từ nghi vấn phù hợp )
+ Phù hợp với trình độ tư duy của lứa tuổi HS
+ Kích thích HS suy nghĩ (hạn chế câu hỏi nhắc lại thuần túy)
+ Đặt câu hỏi đúng lúc và đúng chỗ (đúng lúc HS đang suy nghĩ, đúng chỗ có vấn đề trong bài học)
+ Mỗi câu hỏi chỉ hỏi 1 vấn đề
+ Dùng từng câu hỏi một, không dùng nhiều câu hỏi để hỏi cùng lúc
Với phương pháp này, giúp học sinh có cách nhìn tổng quát về đối tượng hình học, đồng thời củng cố khắc sâu kiến thức cho học sinh.


Ví dụ 1 : Sau khi học bài “đoạn thẳng, tia” ở lớp 1, lên lớp 2 học bài “đường thẳng” giáo viên củng cố bằng câu hỏi : So sánh đoạn thẳng với đường thẳng ?


Lúc đó buộc học sinh phải nhớ lại, phải suy nghĩ để thấy đoạn thẳng thì có giới hạn, bị chặn hai đầu, còn đường thẳng thì dài vô hạn, có thể kéo dài mãi mãi.


Ví dụ 2 : Sau khi dạy bài “ hình vuông” SGK Trang 85 Toán 3. Giáo viên yêu cầu học sinh so sánh hình vuông và hình chữ nhật để thấy chúng đều có bốn góc vuông nhưng bốn cạnh hình vuông thì bằng nhau còn bốn cạnh hình chữ nhật thì bằng nhau từng đôi một. Vì vậy có thể nói hình vuông là trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật.

2. Kỹ thuật “Viết tích cực”
Kĩ thuật này có thể sử dụng sau tiết học để tóm tắt nội dung đã học, để HS phản hồi cho GV về việc nắm kiến thức của các em và những chỗ các em còn hiểu sai.
Cách thực hiên :
- GV đặt câu hỏi và dành thời gian cho HS tự do viết câu trả lời. GV cũng có thể yêu cầu HS liệt kê ngắn gọn những gì các em biết về chủ đề đang học trong khoảng thời gian nhất định.
- GV yêu cầu một vài HS chia sẻ nội dung mà các em đã viết trước lớp.
Ví dụ: Sau khi dạy bài: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng  giáo viên có thể củng cố nội dung bài học bằng câu hỏi sau:
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M có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
HS suy nghĩ, viết câu trả lời: M không phải là trung điểm của đoạn thẳng AB vì: 3 điểm A, M, B không thẳng hàng; M không phải là điểm ở giữa.

3. Áp dụng kỹ thuật KWL – KWLH (K : kiến thức / hiểu biết HS đã có;
 W : những điều HS muốn biết; L : những điều HS tự giải đáp / trả lời ; H : cách thức để HS tìm tòi nghiên cứu mở rộng thêm về chủ đề học)
KWL do Donna Ogle giới thiệu năm 1986, vốn là một hình thức tổ chức dạy học hoạt động đọc hiểu. Học sinh bắt đầu bằng việc động não tất cả những gì các em đã biết về chủ đề bài đọc. Thông tin này sẽ được ghi nhận vào cột K của biểu đồ. Sau đó học sinh nêu lên danh sách các câu hỏi về những điều các em muốn biết thêm trong chủ đề này. Những câu hỏi đó sẽ được ghi nhận vào cột W của biểu đồ. Trong quá trình đọc hoặc sau khi đọc xong, các em sẽ tự trả lời cho các câu hỏi ở cột W. Những thông tin này sẽ được ghi nhận vào cột L.[1]
Kỹ thuật dùng biểu đồ KWL phục vụ cho các mục đích sau:
- Tìm hiểu kiến thức có sẵn của học sinh về bài đọc
- Đặt ra mục tiêu cho hoạt động đọc
- Giúp học sinh tự giám sát quá trình đọc hiểu của các em
- Cho phép học sinh đánh giá quá trình đọc hiểu của các em.
- Tạo cơ hội cho học sinh diễn tả ý tưởng của các em vượt ra ngoài khuôn khổ bài đọc.
 Cách thực hiện :
1. Chọn bài đọc. Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả với các bài đọc mang ý nghĩa gợi mở, tìm hiểu, giải thích
2. Tạo bảng KWL. Giáo viên vẽ một bảng lên bảng, ngoài ra, mỗi học sinh cũng có một mẫu bảng của các em. Có thể sử dụng mẫu sau :
	K
	W
	L

	
	
	


3. Đề nghị học sinh động não nhanh và nêu ra các từ, cụm từ có liên quan đến chủ đề. GV có thể chuẩn bị những câu hỏi để giúp học sinh động não : “Hãy nói những gì các em đã biết về...” Khuyến khích học sinh giải thích về điều em nói. Cả GV và HS cùng ghi kết quả vào cột K. GV cho HS thảo luận về những gì các em đã ghi.
4. Hỏi học sinh xem các em muốn biết thêm điều gì về chủ đề. Cả giáo viên và học sinh ghi nhận câu hỏi vào cột W.Đôi khi học sinh trả lời đơn giản “không biết”, vì các em chưa có ý tưởng, GV cần dùng một số câu hỏi gợi ý sau :“Em nghĩ mình sẽ biết thêm được điều gì sau khi em đọc chủ đề này?”. GV có thể chọn một ý tưởng từ cột K và hỏi: “Em có muốn tìm hiểu thêm điều gì có liên quan đến ý tưởng này không?” (Trong cột W chỉ gồm những câu hỏi).
5. Yêu cầu học sinh đọc và tự điền câu trả lời cho những câu hỏi ở cột W mà các em tìm được vào cột L. Học sinh có thể điền vào cột L trong khi đọc hoặc sau khi đã đọc xong bài đọc. GV khuyến khích học sinh ghi vào cột L những điều các em cảm thấy thích. Để phân biệt, có thể đề nghị các em đánh dấu * vào những ý tưởng của các em.
6. Thảo luận những thông tin được học sinh ghi nhận ở cột L
7. Khuyến khích học sinh nghiên cứu thêm về những câu hỏi mà các em đã nêu ở cột W nhưng chưa tìm được câu trả lời từ bài đọc.
Cột H được thêm vào biểu đồ KWL là để khuyến khích học sinh tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu. Sau khi học sinh đã hoàn tất nội dung ở cột L, các em có thể muốn tìm hiểu thêm về một thông tin. Các em sẽ nêu biện pháp để tìm thông tin mở rộng. Những biện pháp này sẽ được ghi nhận ở cột H.
VD: Khi đã học bài  Hình chữ nhật, chuẩn bị cho bài dạy Hình vuông, GV dùng kỹ thuật này để giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị bài trước khi học.
	K
	W
	L
	H

	- Hình chữ nhật là hình có 4 góc vuông, 2 cạnh  dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng  nhau
	- Hình tứ giác như thế nào được gọi là hình vuông?

- Hình vuông có phải là hình chữ nhật không?
	-Hình vuông có 4 góc vuông.

- Hình vuông là trường hợp đặc biệt của HCN.
	- Dùng thước đo các góc và các cặp cạnh tương ứng


4. Kết hợp chặt chẽ việc giảng dạy các yếu tố hình học với số học, đo lường, giải toán :

a. Có thể thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc giảng dạy các yếu tố hình học và các yếu tố đại số thông qua việc sử dụng rộng rãi các công thức tổng quát bằng chữ để thể hiện các quy tắc hình học, chẳng hạn :


- Quy tắc tính chu vi hình vuông : P = a x 4 liên quan đến biểu thức có chứa một chữ.


- Quy tắc tính chu vi hình chữ nhật : P = (a + b ) x 2, diện tích hình chữ nhật.


S = a x b liên quan đến biểu thức có chứa hai chữ.

b. Có thể nói việc giảng dạy các yếu tố hình học gắn bó mật thiết với các vấn đề đo lường như hình với bóng. 

Chẳng hạn, việc dạy các đơn vị đo độ dài luôn gắn chặt với việc dạy về độ dài đường gấp khúc, chu vi,  việc dạy các đơn vị đo diện tích  gắn chặt với việc dạy các quy tắc tính diện tích. Quan hệ Hai đơn vị đo độ dài liền tiếp gấp, kém nhau 10 lần.
c. Kết hợp chặt chẽ giữa việc dạy các yếu tố hình học và giải toán khi dạy các nội dung như sau :

* Các bài toán về tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

Ví dụ 1 : Một hình chữ nhật có chu vi bằng 126m chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính chiều dài hình chữ nhật đó ?


Đối với bài toán này, để giải được các em phải nắm công thức tính chu vi hình chữ nhật : P = ( a + b ) x 2 (yếu tố hình học ). Sau đó phân tích các giả thiết, dự kiện các bài toán để nhận ra : Có thể tìm được chiều rộng hình chữ nhật nhờ gợi ý chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Biết chu vi rồi có thể tìm được nửa chu vi HCN. Cuối cùng đi tìm chiều dài hình chữ nhật.
Chiều rộng hình chữ nhật là :

126 : 6 = 21 ( m )

Nữa chu vi hình chữ nhật là :

126 : 2 = 62 ( m)

Chiều dài của hình chữ nhật là :

63 – 21 = 42 ( m )

Đáp số 42m

*Các bài toán điển hình có nội dung hình học : 

Ví dụ  : Tính diện tích hình chữ nhật có chu vi bằng 120m, biết chiều dài HCN là 45m
Học sinh cần nắm : Mối quan hệ giữa chu vi, nửa chu vi, chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật. 

Nửa chu vi là :

120 : 2 = 60 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

60– 45 = 15 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

45 x 15 = 675 ( m2 )

Đáp số 675 m2
     * Dạng bài hình thành biểu tượng hình học :

Ví dụ : Em hãy đếm có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật.

	
	
	

	
	
	


Bước 1 : Bằng thao tác phân tích và dấu hiệu bản chất, đặc điểm của hình, học sinh có thể nhận ra ở hình này có hai loại hình là hình vuông và hình chữ nhật.

Bước 2 : Cần xác định có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật. Thông thường học sinh nhìn bằng mắt nhầm để trả lời sẽ không chính xác mà phải hướng dẫn học sinh đánh số để đếm hoặc đếm các hình rời rạc nhau, rồi đếm các hình ghép ( Có 11 hình vuông, 21 hình chữ nhật )


Việc phân tích tổng hợp hình để đi đến nhận dạng hình cũng có thể dùng phương pháp cắt ghép hình, đánh số hình kết hợp yếu tố đỉnh hay đếm số đoạn thẳng có liên quan đến hình.
*Dạng bài rèn luyện kĩ năng diễn đạt, mô tả :

Rèn luyện cho học sinh cách mô tả và diễn đạt hình trong quá trình học tập là việc làm không thể thiếu được. Rèn luyện khả năng mô tả và diễn đạt sẽ giúp các em có điều kiện trau dồi Tiếng Việt, rèn luyện cách mô tả và diễn đạt có thể thực hiện trong tất cả các tiết hình học. Bởi vậy :

Giáo viên :

- Cần cho học sinh diễn đạt, mô tả chính xác dựa vào đặc điểm, dựa vào dấu hiệu bản chất.

- Luôn uốn nắn, sửa sai khi các em mô tả, diễn đạt không chính xác, cần động viên học sinh diễn đạt bằng nhiều cách.


Học sinh :

- Cần nắm chắc đặc điểm, dấu hiệu bản chất mô tả đặc điểm hình.

- Luôn suy nghĩ tìm ra nhiều cách diễn đạt đúng.

d.
Giúp học sinh phân biệt giữa tính chu vi và diện tích :

Học sinh biết rõ cách tính chu vi và diện tích đòi hỏi giáo viên phải dạy kĩ khái niệm về chu vi và diện tích bằng đồ dùng trực quan cụ thể.

Ví dụ: Khi dạy bài chu vi, ngoài hình vẽ ra giáo viên cần có các hình gấp khúc khép kín rời để khi đưa các hình này ra và cho biết độ dài các cạnh của một hình. hướng dẫn học sinh tính chu vi xong giáo viên mở hình ra thành một đoạn thẳng rồi đặt lên thước đo xem có đúng không. Từ đó khắc sâu kiến thức cho các em bằng cách đó là : Chu vi của một hình tức là đo độ dài bao quanh hình đó. Khi dạy bài diện tích thì giáo viên chú ý phải kẻ ô vuông lên hình đó, cho học sinh đếm ô vuông các hình. Sau đó hướng dẫn học sinh tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật. Giáo viên chú ý nhắc cho học sinh diện tích chính là phần mặt phẳng giới hạn trong hình đó.

Sau khi dạy xong bài chu vi và diện tích giáo viên cần lập bảng so sánh như sau :

	Chu vi
	Diện tích

	- Chu vi : độ dài bao quanh một hình

- Đơn vị : cm,dm,m…

- Chu vi hình chữ nhật :

P = ( a + b ) x 2

- Chu vi hình vuông :

P = a x 4
	-Phần mặt phẳng giới hạn trong hình đó

- Đơn vị : mm2, cm2, m2…

- Diện tích hình chữ nhật :

S = a x b

- Diện tích hình vuông :

S = a x a


V. KẾT LUẬN CHUNG :

Đổi mới phương pháp theo hướng lấy học sinh làm trung tâm là hết sức quan trọng phù hợp với xu thế thời đại. GV phải suy nghĩ kết hợp tìm tòi và suy nghĩ qua sách báo…Từ đó rút ra một số bài học khi giảng dạy các yếu tố hình học ở tiểu học :

-Trong quá trình dạy học, giáo viên phải chú ý ôn tập, hướng dẫn từng dạng, so sánh, đối chiếu để học sinh được khắc sâu kiến thức.

- Khi học các tuyến kiến thức như : Số học, đo lường…giáo viên nên xen kẽ các bài toán liên quan đến các yếu tố hình học.

- Trong dạy học nên tổ chức trò chơi nhằm bổ trợ kiến thức và tạo không khí vui vẻ trong lớp học.

Giáo viên phải nắm chắc kiến thức cơ bản, tìm nhiều tài liệu liên quan đến bài giảng để gây hứng thú cho học sinh trong học tập môn toán. Bên cạnh đó cần chuẩn bị thêm đồ dùng dạy học, tổ chức thao giảng chuyên đề để tìm ra phương pháp dạy học có hiệu quả tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
                                           Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU
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